
 

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

BẬC MẦM NON 

STT Trường Quyết định số Ngày ký Kết quả kiểm định 

1 Mầm non 1 515/QĐ-UBND 17/3/2017 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

2 Mầm non 2 557/QĐ-UBND 03/4/2018 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 

3 Mầm non 3 1496-19/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 18/7/2017 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 

4 Mầm non 5 1568-44/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 12/8/2016 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 

5 Mầm non 6 1568-75/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 12/8/2016 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

6 Mầm non 7A 556/QĐ-UBND 03/4/2018 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 

7 Mầm non 7B 949/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 03/6/2016 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

8 Mầm non 11A 1568-13/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 12/8/2016 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 

9 Mầm non 11B 
2812/QĐ-UBND 

662-6/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 

11/6/2015 

24/4/2020 

Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 

Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

10 Mầm non 12 1172-37/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 07/6/2018 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 

11 Mầm non 13 1568-14/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 12/8/2016 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 

12 Mầm non 14 2813/QĐ-UBND 11/6/2015 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 

13 Mầm non 15 944-11/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 12/5/2017 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 

14 Mầm non 15B 944-12/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 12/5/2017 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 

15 Mầm non 17 950/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 03/6/2016 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

16 Mầm non 19 516/QĐ-UBND 17/3/2017 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

17 Mầm non 21 764/QĐ-UBND 27/4/2018 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

18 Mầm non 22 1496-20/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 18/7/2017 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 



STT Trường Quyết định số Ngày ký Kết quả kiểm định 

19 Mầm non 24A 2814/QĐ-UBND 11/6/2015 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 

20 Mầm non 24B 1312-70/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 12/8/2015 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

21 Mầm non 25A 4176/QĐ-UBND 22/8/2014 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

22 Mầm non 25B 1312-11/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 12/8/2015 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 

23 Mầm non 26      

24 Mầm non 27 2815/QĐ-UBND 11/6/2015 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 

25 Mầm non 28 576-4/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 30/3/2020 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

26 MG Hoa Anh Đào 1172-38/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 07/6/2018 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

27 MN Thiên Anh 2320-11/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 03/9/2019 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

CẤP TIỂU HỌC 

STT Trường Quyết định số Ngày ký Kết quả kiểm định 

1 TH Tô Vĩnh Diện 750/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 09/5/2016 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

2 TH Lam Sơn 160/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 25/01/2017 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

3 TH Hà Huy Tập 162/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 25/01/2017 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

4 TH Yên Thế 1172-8/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 07/6/2018 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

5 TH Nguyễn Bá Ngọc 751/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 09/5/2016 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

6 TH Bế Văn Đàn 1873/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 17/11/2015 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

7 TH Phan Văn Trị 1155-25/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 16/7/2015 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

8 TH Bình Hòa 1630-22/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 03/8/2017 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

9 TH Trần Quang Vinh 286-14/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 12/02/2020 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

10 TH Bình Lợi Trung 1711-32/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 30/7/2018 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

11 TH Nguyễn Đình Chiểu 161/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 25/01/2017 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 



STT Trường Quyết định số Ngày ký Kết quả kiểm định 

12 TH Lê Đình Chinh 2321-8/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 03/9/2019 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

13 TH Hồng Hà 
1547/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 

576-9/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 

03/12/2013 

30/3/2020 
Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

14 TH Phù Đổng 1874/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 17/11/2015 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

15 TH Thạnh Mỹ Tây 
1107/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 

576-10/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 

06/8/2014 

30/3/2020 
Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

16 TH Nguyễn Trọng Tuyển 564/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 15/4/2015 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

17 TH Cửu Long 1363/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 26/7/2016 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

18 TH Bạch Đằng 286-13/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 12/02/2020 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

19 TH Đống Đa 1108/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 06/8/2014 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

20 TH Chu Văn An 1711-33/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 30/7/2018 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

21 TH Tầm Vu 1630-23/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 03/8/2017 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

22 TH Thanh Đa 1364/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 26/7/2016 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

23 TH Bình Quới Tây 749/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 09/5/2016 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

STT Trường Quyết định số Ngày ký Kết quả kiểm định 

1 THCS Lam Sơn 
1121/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 

602-22/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 

06/8/2014 

24/4/2020 
Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

2 THCS Hà Huy Tập 1394/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 26/7/2016 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

3 THCS Trương Công Định 2322-5/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 03/9/2019 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

4 THCS Yên Thế 753/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 27/4/2018 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

5 THCS Nguyễn Văn Bé 944-40/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 12/5/2017 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

6 THCS Rạng Đông 752/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 27/4/2018 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 



STT Trường Quyết định số Ngày ký Kết quả kiểm định 

7 THCS Bình Lợi Trung 765/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 09/5/2016 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

8 THCS Lê Văn Tám  700/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 12/5/2015 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

9 THCS Điện Biên 1120/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 06/8/2014 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

10 THCS Phú Mỹ 1568-4/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 12/8/2016 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

11 THCS Cửu Long 2322-4/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 03/9/2019 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

12 THCS Đống Đa 1418-13/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 06/7/2017 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

13 THCS Thanh Đa 209/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 24/02/2014 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

14 THCS Cù Chính Lan 1155-13/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 16/7/2015 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

15 THCS Bình Quới Tây 944-41/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD 12/5/2017 Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 

 


